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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH XUÂN 

THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 

 
Bản án số: 07/2019/HS-ST 

  Ngày: 17/01/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Đào Văn Hoan 
Ông Đặng Như Hùng 
- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Tuyền - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Thanh Xuân. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Bích Thủy - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 
217/2018/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số: 09/2019/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn N, sinh năm 1977; ĐKHKTT: Xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã 
T, huyện T, thành phố H; nơi cư trú: ngõ 111/11 xóm Đình, Triều Khúc, xã T, 
huyện T, thành phố H; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; dân 
tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 
Văn M và bà Nguyễn Thị Ng; có vợ là Âu Thị H và 02 con; tiền sự: Không; tiền 
án: Bản án số 90/2015/HSST ngày 27/5/2015, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra trại 
ngày 14/02/2017; Nhân thân: 03 tiền sự đã hết thời hiệu. Danh chỉ bản số 329 lập 
ngày 20/8/2018 tại Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Bị cáo bị bắt, 
tạm giữ, tạm giam ngày 18/8/2018. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - 
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Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
1. Anh Cao Văn Tú, sinh năm 1992; Vắng mặt.  
ĐKHKTT: Tổ 33 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
Địa chỉ: Số 48, ngõ 59/93 Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội. 
2. Anh Bùi Văn Thắng, sinh năm 1997 (có đơn xin vắng mặt).  
Địa chỉ: Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
Khoảng 22 giờ ngày 18/8/2018, tổ công tác Công an phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy - Công an quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tại khu vực đầu ngõ 58 
Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phát 
hiện Nguyễn Văn N điều khiển xe máy Yamaha Exciter, màu đỏ đen đeo BKS  
29Y7-394.05, SK: 272079, SM: 285539 có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên đã 
tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, N tự giác lấy 01 bao giả da màu đen 
kích thước 12x6 cm treo trên xe máy bên trong có 06 túi nilông màu trắng bên 
trong có chứa chất bột màu trắng và 06 túi nilông màu trắng bên trong có chứa tinh 
thể màu trắng giao nộp cho tổ công tác và khai nhận đó là ma tuý. Tổ công tác đã 
tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ tang vật, đưa N về trụ sở công an để 
giải quyết.  

Cơ quan Công an đã thu giữ của Nguyễn Văn N: 01 bao giả da màu đen kích 
thước 12x6cm; 06 túi nilông màu trắng bên trong chứa chất bột màu trắng; 06 túi 
nilông màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng; 01 bao giả da màu đen kích 
thước khoảng 12x6cm; 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen đeo 
BKS: 29Y7 - 394.05, SK: 272079, SM: 285539; 01 chiếc điện thoại Samsung 
Galaxy S6 màu vàng đồng có Imei: 359462063516594 bên trong lắp sim số 
0936059747 đã qua sử dụng; số tiền 700.000 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 
của mình như sau: Toàn bộ số ma tuý mà Cơ quan Công an đã thu giữ là của N. 
Khoảng 18 giờ ngày 18/8/2018, N điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter 
màu đỏ đen đeo BKS: 29Y7 - 394.05, SK: 272079, SM: 285539 đến khu vực Hồ 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội gặp một người đàn ông không  biết rõ tên, 
địa chỉ hỏi mua ma túy, người này đồng ý bán và N đã mua 01 túi nilông màu trắng 
bên trong có chứa ma tuý đá với giá 2.000.000 đồng và 01 túi nilông màu trắng bên 
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trong có chứa ma tuý Heronie với giá 1.500.000 đồng, tổng cộng là 3.500.000 
đồng. Sau đó, N chia số Heronie thành 06 túi nilông và chia số ma tuý đá thành 06 
túi nilông rồi cho tất cả 12 túi nilông bên trong có chứa ma tuý trên vào trong bao 
giả da màu đen mang đi tìm người muốn mua mua ma tuý để bán kiếm lợi nhuận 
nhưng chưa kịp bán thì bị Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ cùng toàn 
bộ tang vật. 

Tại bản kết luận giám định số 6758/KLGĐ-PC54 ngày 24/8/2018 của Phòng 
kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội đã kết luận:  

- Chất bột màu trắng bên trong 06 túi nilông đều là ma túy loại Heroine, tổng 
khối lượng: 0,956 gam. 

- Tinh thể màu trắng bên trong 06 túi nilông đều là ma túy loại 
Methamphetamine, tổng khối lượng: 1,257 gam. 

Nguồn ma túy thu giữ, Nguyễn Văn N khai mua của một người đàn ông tại 
khu vực Hồ Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nhưng không biết rõ tên, tuổi, 
địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ. 

Đối với 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen đeo BKS: 
29Y7 - 394.05, SK: 272079, SM: 285539, Nguyễn Văn N khai một người bạn 
ngoài xã hội tên Nam (nhưng N không biết rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) gửi nhờ giữ 
hộ, do chưa thấy đến lấy xe máy nên N sử dụng chiếc xe máy trên. Quá trình điều 
tra, xác định chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen, SK: 272079, 
SM: 285539 có biển kiểm soát 29P1-546.25, tên chủ sở hữu là anh Cao Văn Tú 
(Sinh năm 1992; HKTT: Tổ 33 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Tại 
cơ quan điều tra, anh Tú khai khoảng đầu tháng 7/2016 có mua 01 chiếc xe máy 
nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu đỏ đen có số máy: 285539, số khung: 272079, sau 
đó làm thủ tục đăng ký chiếc xe máy trên mang BKS: 29P1 - 546.25. Anh Tú sử 
dụng chiếc xe máy trên đến tháng 6/2018 thì bị mất trộm tại khu vực cổng trường 
Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội nhưng chưa trình báo Cơ quan Công 
an. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành đăng báo 
An N thủ đô để tìm chủ sở hữu của chiếc xe máy trên. 

Đối với chiếc BKS: 29Y7 - 394.05, qua điều tra xác định là BKS của xe máy 
nhãn hiệu Honda JA39 Wave màu đen bạc có SK: 335082, SM: 0335124, chủ sở 
hữu là anh Bùi Văn Thắng (Sinh năm 1997; HKTT: xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, anh Thắng khai khoảng đầu tháng 8/2018 
do sơ suất trong quá trình sử dụng nên bị rơi mất chiếc BKS: 29Y7 - 394.05 của xe 
máy nhãn hiệu Honda JA39 Wave màu đen bạc có SK: 335082, SM: 0335124. 
Hiện tại anh Thắng đã được Cơ quan Công an cấp lại chiếc BKS: 29Y7 - 394.05. 

Đối với 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 màu vàng đồng có Imei: 
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359462063516594 bên trong lắp sim số 0936059747 đã qua sử dụng và số tiền 
700.000 đồng, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của Nguyễn Văn N, 
không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Tại bản cáo trạng số 244/CT-VKSTX ngày 26/11/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố Nguyễn Văn N về tội “Mua bán trái phép 
chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đã 
nêu, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết 
giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: 
Áp dụng khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ 
luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N tõ 36 tháng tù đến 40 tháng tù vÒ tội 
“Mua bán trái phép chất ma túy”. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 
với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 0,956 gam ma túy loại Heroine và 
1,257 gam ma túy loại Methamphetamine, 01 bao giả da màu đen kích thước 
khoảng 12x6cm và 01 chiếc BKS: 29Y7 - 394.05. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn 
N 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 màu vàng đồng và sè tiÒn 700.000đồng. 
Sau 03 tháng kể từ ngày đăng báo, nếu không tìm được chủ sở hữu  thì trả lại chiếc 
xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen, số khung: 272079, số máy: 285539 
cho anh Cao Văn Tú.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Thanh 

Xuân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, Kiểm sát viên 
trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 
không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 
dung bản cáo trạng đã truy tố. Qua xét hỏi và tranh luận bị cáo đã khai nhận hành 
vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người 
phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ 
cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ ngày 18/8/2018, Nguyễn Văn N có hành vi tàng trữ 
trái phép 0,956 gam ma túy loại Heroine và 1,257 gam ma túy loại 
Methamphetamine với mục đích bán để thu lời thì bị tổ công tác Công an phường 
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Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội kiểm tra phát hiện bắt 
quả tang cùng vật chứng. Hành vi của Nguyễn Văn N đã phạm tội “Mua bán trái 
phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự như c¸o 
tr¹ng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Thanh Xu©n ®· truy tè.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm độc quyền 
quản lý của nhà nước đối với chất ma túy, làm gia tăng tệ nạn về ma tuý, gây mất 
trật tự an N xã hội và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng 
khác.  

Về nhân thân bị cáo N có 03 tiền sự đã hết thời hiệu, 01 tiền án chưa được 
xóa án tích, bÞ c¸o ph¹m téi lÇn nµy thuéc trường hîp t¸i ph¹m ®©y lµ t×nh tiÕt t¨ng 

nÆng tr¸ch nhiÖm h×nh sù được quy ®Þnh t¹i ®iÓm h kho¶n 1 §iÒu 52 Bé luËt h×nh 

sù, bị cáo đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật giáo dục nhưng không lấy đó làm 
bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện ý thức coi thường 
pháp luật, vì vậy cần phải có hình phạt tù nghiêm khắc đối với bị cáo để cải tạo, 
giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội và đáp ứng nhu cầu đấu tranh 
phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét: bị cáo 
đã thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s 
khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung 
là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 0,956 gam ma túy loại Heroine và 
1,257 gam ma túy loại Methamphetamine, 01 bao giả da màu đen kích thước 
khoảng 12x6 cm. 

Đối với 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 màu vàng đồng có số Imei: 
359462063516594 bên trong lắp sim số 0936059747 và số tiền 700.000 đồng thu 
giữ của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, cần trả cho bị cáo. 

Đối với 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen đeo BKS: 
29Y7 - 394.05, số khung: 272079, số máy: 285539 do Nguyễn Văn N sử dụng để 
mua bán ma túy. Quá trình điều tra, xác định chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha 
Exciter màu đỏ đen, SK: 272079, SM: 285539 có biển kiểm soát 29P1-546.25, tên 
chủ sở hữu là anh Cao Văn Tú. Tại cơ quan điều tra, anh Tú khai khoảng đầu tháng 
7/2016 có mua 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu đỏ đen có số máy: 
285539, số khung: 272079, sau đó làm thủ tục đăng ký chiếc xe máy trên mang 
BKS: 29P1 - 546.25. Anh Tú sử dụng chiếc xe máy trên đến tháng 6/2018 thì bị 
mất trộm tại khu vực cổng trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội 
nhưng chưa trình báo Cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 
Thanh Xuân đã tiến hành đăng báo An N thủ đô để tìm chủ sở hữu của chiếc xe 
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máy trên. Vì vậy, tiếp tục đăng trên phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở 
hữu chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen, số khung: 272079, số 
máy: 285539 trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đăng tin nếu không xác định 
được chủ sở hữu thì trả lại cho anh Cao Văn Tú.  

Về chiếc BKS: 29Y7 - 394.05 là biển số xe máy của anh Bùi Văn Thắng, 
trong quá trình sử dụng vào tháng 8/2018 anh Thắng bị rơi mất chiếc BKS: 29Y7 - 
394.05. Hiện anh Thắng đã được Cơ quan Công an cấp lại chiếc BKS: 29Y7 - 
394.05 và anh Thắng đề nghị cho tịch thu tiêu hủy đối với chiếc biển số xe máy 
trên, vì vậy cần tịch thu tiêu hủy.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy 
định của pháp luật. Ngưêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan có quyền kháng cáo 
theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT  ĐỊNH 

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy”.  

2. Căn cứ khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 
52 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn N 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thêi h¹n tï tÝnh 
tõ ngày 18/8/2018.  

3. Áp dụng §iÒu 47 Bé luËt h×nh sù. Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 
331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 21, Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định 
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, danh 
mục án phí kèm theo. 

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong dán kín, bên 
ngoài có chữ ký của giám định viên Nguyễn Văn Hà, đối tượng Nguyễn Văn N 
cùng với Nguyễn Việt Linh- cán bộ Công an phường Thanh Xuân Trung và đóng 
dấu Công an phường Thanh Xuân Trung vào mép dán niêm phong, bên trong có 
0,956 gam Heroine và 1,257 gam Methamphetamine. Tịch thu tiêu hủy 01 bao giả 
da màu đen kích thước khoảng 12x6cm và 01 chiếc BKS: 29Y7 - 394.05. Hiện vật 
chứng đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân theo biên bản 
giao, nhận vật chứng ngày 10/01/2019.  

Tiếp tục đăng trên phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu chiếc xe 
máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen, số khung: 272079, số máy: 285539 
trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đăng tin nếu không xác định được chủ sở hữu 
thì trả lại cho anh Cao Văn Tú. Hiện vật chứng đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành 
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án dân sự quận Thanh Xuân theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10/01/2019.       
Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn N 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 

màu vàng đồng có số Imei: 359462063516594, bên trong lắp sim số 0936059747. 
Hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân theo biên bản 
giao, nhận vật chứng ngày 10/01/2019. 

Tr¶ l¹i cho bÞ c¸o Nguyễn Văn N sè tiÒn 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn 
®ång) theo giấy ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 
14/01/2019 Công an quận Thanh Xuân đã nộp vào tài khoản 3949.0.1049183 của 
Chi côc Thi hµnh ¸n dân sự quËn Thanh Xu©n.  

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 
thẩm.  

BÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn 

án. Ngưêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã quyÒn kh¸ng c¸o vÒ nh÷ng vÊn ®Ò 
liªn quan ®Õn quyÒn lîi, nghÜa vô cña m×nh trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn 

®ược b¶n ¸n hoÆc b¶n ¸n ®ược niªm yÕt. 
    Nơi nhận: 
- TANDTP Hà Nội; 
- VKSND quận Thanh Xuân; 

- Công an quận Thanh Xuân; 

- THADS quận Thanh Xuân; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS,VT. 

 

             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thu Hà 

 

 
 


